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XVIII. ĐIỆN QUANG 

STT 

TT 

Theo 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 1 2 
3 

A B C D 

  A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN     

   1. Siêu âm đầu, cổ         

1.  1 Siêu âm tuyến giáp x x x   

2.  2 Siêu âm các tuyến nước bọt x x x   

   3. Siêu âm ổ bụng         

3.  15 
Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, 

bàng quang) 
x x x   

4.  16 
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng 

thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 
x x x   

   4. Siêu âm sản phụ khoa         

5.  30 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 
x x x   

6.  31 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm 

đạo 
x x x   

7.  34 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu x x x   

8.  35 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa x x x   

9.  36 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối x x x   

   

B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN 

THƯỜNG QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ 

(CR hoặc DR) 

        

   1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy         

10.  67 Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng x x x x 
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11.  68 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng x x x x 

12.  71 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng x x x   

13.  72 Chụp Xquang Blondeau x x x x 

14.  73 Chụp Xquang Hirtz x x x x 

15.  74 Chụp Xquang hàm chếch một bên x x x   

16.  75 
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng 

hoặc tiếp tuyến 
x x x   

17.  80 Chụp Xquang khớp thái dương hàm x x x   

18.  86 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng x x x x 

19.  87 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên x x x   

20.  88 
Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 

tư thế 
x x x   

21.  89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 x x x   

22.  90 
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng 

hoặc chếch 
x x x x 

23.  91 
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng 

nghiêng 
x x x x 

24.  92 
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai 

bên 
x x x x 

25.  93 
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 

thẳng nghiêng 
x x x x 

26.  94 
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập 

ưỡn 
x x x   

27.  96 
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng 

nghiêng 
x x x   

28.  97 
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch 

hai bên 
x x x   

29.  98 Chụp Xquang khung chậu thẳng x x x x 

30.  99 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch x x x x 

31.  100 Chụp Xquang khớp vai thẳng x x x x 

32.  101 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch x x x   

33.  102 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng x x x x 

34.  103 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng x x x x 

35.  104 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng x x x x 
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hoặc chếch 

36.  106 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng x x x x 

37.  107 
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng 

hoặc chếch 
x x x x 

38.  108 
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, 

nghiêng hoặc chếch 
x x x x 

39.  109 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên x x x x 

40.  110 Chụp Xquang khớp háng nghiêng x x x   

41.  111 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng x x x x 

42.  112 
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc 

chếch 
x x x x 

43.  113 
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi 

bánh chè  
x x x   

44.  114 
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 

nghiêng 
x x x x 

45.  115 
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng 

hoặc chếch 
x x x x 

46.  116 
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, 

nghiêng hoặc chếch 
x x x x 

47.  117 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng x x x x 

48.  119 Chụp Xquang ngực thẳng x x x x 

49.  120 
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi 

bên 
x x x x 

50.  121 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng x x x   

51.  122 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch x x x   

52.  124 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng x x x x 

53.  125 
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng 

hoặc nghiêng 
x x x x 

Tổng: 53 danh mục. 

 

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 

STT 

TT 

Theo 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 
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 1 2 
3 

A B C D 

   A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU         

1.  19 Thời gian máu chảy phương pháp Duke x x x x 

   C. TẾ BÀO HỌC         

2.  120 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm tổng trở) 
x x x   

3.  138 
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng 

phương pháp thủ công) 
x x x x 

4.  149 
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng 

phương pháp thủ công) 
x x x x 

5.  151 Cặn Addis x x x   

   D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU         

6.  280 
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến 

đá) 
x x x   

7.  292 
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến 

đá) 
x x x   

Tổng: 07 danh mục. 

 

XXIII. HÓA SINH 

STT 

TT 

Theo 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 1 2 
3 

A B C D 

   A. MÁU          

1.  3 Định lượng Acid Uric x x x   

2.  7 Định lượng Albumin x x x   

3.  10 Đo hoạt độ Amylase x x x   

4.  19 Đo hoạt độ ALT (GPT)  x x x   

5.  20 Đo hoạt độ AST (GOT)  x x x   

6.  25 Định lượng Bilirubin trực tiếp x x x   

7.  26 Định lượng Bilirubin gián tiếp x x x   
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8.  27 Định lượng Bilirubin toàn phần  x x x   

9.  29 Định lượng Calci toàn phần x x x   

10.  41 Định lượng Cholesterol toàn phần x x x   

11.  42 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) x x     

12.  50 
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein 

high sesitivity) 
x x x   

13.  51 Định lượng Creatinin x x x   

14.  58 Điện giải đồ (Na, K, Cl) x x x   

15.  63 Định lượng Ferritin  x x     

16.  75 Định lượng Glucose x x x   

17.  77 
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl 

Transferase)  
x x x   

18.  133 Định lượng Protein toàn phần x x x   

19.  158 Định lượng Triglycerid x x x   

20.  166 Định lượng Urê x x x   

   B. NƯỚC TIỂU         

21.  206 
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự 

động) 
x x x x 

Tổng: 21 danh mục. 
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